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Bệnh Viêm Gan Loại B Cấp Tính 
 

 BỆNH ĐÓ LÀ GÌ? 
 Viêm gan loại B là một bệnh nghiêm trọng gây ra từ 

một siêu vi khuẩn viêm nhiễm vào gan. 
 Bệnh viêm cấp tính có nghĩa là mới bị nhiễm hoặc 

trong thời gian gần đây. 
 Bệnh viêm gan loại B cấp tính đôi khi dẫn đến việc bị 

viêm lâu dài có tên là viêm gan loại B mãn tính (cũng 
còn được gọi là tình trạng “mang bệnh”). 

 Hơn 90% ấu nhi, 50% trẻ em, và 5% người lớn bị 
viêm gan loại B cấp tính sẽ chuyển qua bị viêm gan 
loại B dài hạn hoặc mãn tính. 

 Trong một số trường hợp, viêm gan loại B mãn tính 
sẽ dẫn đến bệnh gan bao gồm xơ gan và ung thư 
gan. 

 Thuốc ngừa viêm gan loại B có sẵn cho mọi lứa tuổi 
để phòng ngừa nhiễm bệnh viêm gan loại B. 

 
 TRIỆU CHỨNG 

 Các triệu chứng thường bắt đầu từ 6 tuần đến 6 
tháng sau khi bị nhiễm siêu vi khuẩn (trung bình là 2 
tháng). 

 Ở người lớn, các triệu chứng bao gồm buồn nôn (rối 
loạn tiêu hóa), ăn mất ngon, nôn mửa, mỏi mệt, và 
đau bụng quặn thắt. 

 Nước tiểu màu vàng sậm hoặc nâu, phân (đi tiêu) có 
màu nhạt hoặc trắng, và chứng hoàng đản (vàng mắt 
hoặc da) cũng có thể xuất hiện. 

 Những người bị bệnh viêm gan loại B cấp tính có thể 
bị tất cả, một ít, hoặc không bị, những dấu hiệu và 
triệu chứng trên đây: Gần như tất cả các ấu nhi và trẻ 
em và 50% số người lớn bị viêm cấp tính (mới) đều 
không có triệu chứng gì cả. 

 Mức độ kéo dài của cơn bệnh có khác nhau, đa số 
những người bệnh đều bình phục trong vòng 3 tuần. 

 
 VIÊM GAN LOẠI B LÂY TRUYỀN NHƯ 

THẾ NÀO? 
 Siêu vi khuẩn sống trong gan là có trong máu và 

trong một số chất dịch của cơ thể. 
 Việc lây truyền xảy ra qua sự tiếp xúc với máu và 

chất dịch cơ thể có chứa siêu vi khuẩn, như là dùng 
chung đồ chích thuốc phiện, quan hệ tình dục (đồng 
tính và dị tính), lúc sanh đẻ, tiếp xúc trong nhà với 
người bị bệnh viêm gan loại B, và dùng chung những 
đồ vật vệ sinh cá nhân (như đồ cắt móng tay, dao 
cạo, bàn chải). 

 Lượng siêu vi khuẩn có nhiều nhất trong máu và máu 
mủ từ những vết thương, nhưng một số lượng nhỏ 
hơn cũng có trong tinh dịch, chất dịch ở âm đạo, và 
máu kinh nguyệt. 

 Mặc dù có thể tìm thấy một số lượng nhỏ siêu vi 
khuẩn trong nước miếng, nhưng nước miếng khó lây 

truyền bệnh viêm gan loại B, trừ phi nước miếng từ 
một người bệnh nhập vào dấu cắt hoặc chỗ lở, chẳng 
hạn, sau khi bị cắn. 

 Viêm gan loại B không lây truyền qua việc hôn nhau 
hoặc hắt hơi nhảy mũi. 

 
 CHẨN BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ 

 Viêm gan loại B được chẩn đoán qua thử máu. 
 Nghỉ ngơi, ăn uống ít mỡ, và uống nhiều nước là điều 

được khuyên nên làm. Tránh thuốc phiện và rượu. 
 Không có thuốc hoặc cách chữa trị cho bệnh viêm 

gan loại B cấp tính. 
 Có một vài cách điều trị cho những người bị bệnh 

viêm gan loại B mãn tính. Hãy bàn thảo việc điều trị 
bệnh viêm gan loại B mãn tính với bác sĩ của quý vị. 

 Hỏi bác sĩ của quý vị trước khi uống bất kỳ thuốc gì, 
thậm chí thuốc mua không cần toa bác sĩ như thuốc 
Tylenol (acetaminophen). 

 
 PHÒNG NGỪA NHIỄM BỆNH VIÊM GAN 

LOẠI B 
 Thuốc ngừa viêm gan loại B cung cấp sự bảo vệ tốt 

nhất hiện có để chống nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan 
loại B. Loạt thuốc ngừa gồm có 3 liều được phát 
trong 6 tháng (và có thể kết hợp với thuốc ngừa viêm 
gan loại A). 

 Nếu quý vị chích thuốc phiện, đừng dùng chung kim 
chích, thuốc phiện, dung dịch pha chế, miếng ga-rô, 
hoặc các vật dụng để pha chế hoặc tiêm chích. 

 Tập có quan hệ tình dục an toàn: dùng bao cao su 
cho bất cứ hoạt động tình dục nào, bao gồm tình dục 
qua miệng, hậu môn, và âm đạo. 

 Đừng dùng chung các vật vệ sinh cá nhân, như dao 
cạo, đồ cắt móng tay hoặc dũa, bàn chải, hay khăn 
lau nhỏ. 

 Băng lại tất cả những dấu cắt và những chỗ lở bằng 
băng cứu thương. 

 Những người nào chưa có thuốc ngừa hoặc chưa 
từng bị viêm gan loại B và có nhiễm máu hoặc có 
quan hệ tình dục với người bị viêm gan loại B có thể 
được điều trị bằng thuốc ngừa viêm gan loại B và, 
trong một số trường hợp, một loại thuốc được gọi là 
HBIG (xem phần dưới đây) để ngăn ngừa nhiễm 
bệnh. 

 
 AI NÊN DÙNG THUỐC NGỪA VIÊM GAN 

LOẠI B? 
 Tất cả các ấu nhi, trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 20 

tuổi. 
 Bất cứ ai thường có quan hệ tình dục và không có 

mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài. 
 Bất cứ ai đã có thử nghiệm hoặc được điều trị cho 

bệnh hoa liễu. 



 Những người dùng thuốc phiện có chích hay không 
có chích ở hiện tại hoặc trong quá khứ. 

 Nạn nhân bị hành hung tình dục. 
 Các người đi du lịch đến những vùng mà bệnh viêm 

gan loại B phổ biến (bao gồm những vùng trên thế 
giới ngoại trừ Canada, Tây Âu & Scandinavia, Tân 
Tây Lan & Úc.). 

 Những người bị bệnh gan mãn tính, bao gồm viêm 
gan loại C. 

 Những người bị bệnh thận mãn tính bao gồm những 
người có làm thẩm tách thận (thẩm tách phúc mạc 
hoặc thẩm tách máu) VÀ những người không có làm. 

 Những người bị nhiễm HIV. 
 Các nhân viên y tế, phòng thử nghiệm và an toàn 

công cộng có tiếp xúc đến máu ở nơi làm việc. 
 Tù nhân và nhân viên của các trại cải huấn liên bang, 

tiểu bang và địa phương. 
 Các cư trú nhân và nhân viên của các viện dành cho 

người bị tật bẩm sinh. 
 Các tiếp xúc ở nhà và bạn tình của người bị bệnh 

viêm gan loại B cấp tính và mãn tính. 
 Những người được nhận nuôi từ các quốc gia là nơi 

có nhiều người bị bệnh viêm gan loại B. 
 Những người bị các chứng rối loạn về yếu tố đông 

máu, như bệnh hay chảy máu. 
 Bất cứ ai muốn được bảo vệ chống viêm gan loại B. 

 
 

 GLOBULIN MIỄN DỊCH VIÊM GAN LOẠI B 
(HBIG) LÀ GÌ? 

 Globulin miễn dịch viêm gan loại B (HBIG) là một 
sản phẩm huyết tương có thể phòng ngừa bệnh viêm 
gan loại B nếu được cấp trong vòng 14 ngày khi có 
tiếp xúc với một người bị bệnh. 

 HBIG có hiệu quả 85-90% và bảo vệ chống lại bệnh 
viêm gan loại B trong khoảng 3 tháng. 

 Cần dùng HBIG nếu người bị tiếp xúc chưa được có 
thuốc ngừa chống viêm gan loại B và chưa bao giờ bị 
nhiễm viêm gan loại B. 

o HBIG kết hợp với 3 liều thuốc ngừa 
viêm gan loại B có thể được dùng sau 
khi tiếp xúc đến máu hoặc các chất dịch 
tình dục (tức là quan hệ tình dục) của 
người bị viêm gan loại B cấp tính. 

 

Báo cáo ngay lập tức tất cả các ca bệnh đến 
Y Tế Công Cộng bằng cách gọi (206) 296-4774. 
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